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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CẦN NỘP HỒ SƠ 

MIỄN/GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022  

1. Danh sách sinh viên đƣợc miễn 100% học phí học kỳ II năm học 2021-2022 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Dân tộc Đối tƣợng 

1.  QH-2018-I/CQ-V 18020323 Phạm Anh Đức 08/12/2000 Nam Kinh Con thương binh 

2.  QH-2018-I/CQ-R 18020423 Phạm Thế Duyệt 18/12/2000 Nam Kinh Con thương binh 

3.  QH-2018-I/CQ-C-D 18020661 Trần Nguyễn Quang Huy 05/12/2000 Nam Kinh Con thương binh 

4.  QH-2018-I/CQ-C-D 18020749 Đỗ Xuân Lâm 09/02/2000 Nam Kinh Con bệnh binh 

5.  QH-2018-I/CQ-A-E 18020919 Lương Thị Na 30/03/1999 Nữ Kinh Con thương binh 

6.  QH-2018-I/CQ-T 18020932 Nguyễn Văn Nam 11/04/2000 Nam Kinh Con thương binh 

7.  QH-2018-I/CQ-C-E 18021030 Nguyễn Thế Quân 22/05/2000 Nam Kinh Con bệnh binh 

8.  QH-2018-I/CQ-K1 18021105 Trần Thế Sơn 29/10/2000 Nam Kinh Con thương binh 

9.  QH-2018-I/CQ-T 18021271 Nguyễn Văn Tiến 03/11/2000 Nam Kinh Con thương binh 

10.  QH-2018-I/CQ-C-CLC 18021348 Nguyễn Hoàng Tú 21/11/2000 Nam Kinh Con thương binh 

11.  QH-2018-I/CQ-H1 18021381 Lê Duy Tuấn 20/07/2000 Nam Kinh Con thương binh 

12.  QH-2018-I/CQ-C-C 18021386 Lê Ngọc Tùng 24/11/2000 Nam Kinh Con thương binh 

13.  QH-2019-I/CQ-C-CLC 19020056 Lê Huy Vũ 18/05/2001 Nam Kinh Con thương binh 

14.  QH-2019-I/CQ-K1 19020552 Tống Văn Hùng 29/10/2001 Nam Kinh Con thương binh 

15.  QH-2019-I/CQ-K2 19020625 Bùi Đức Thanh 03/05/2000 Nam Kinh Con thương binh 

16.  QH-2019-I/CQ-R 19020656 Nguyễn Đức Việt 21/05/2001 Nam Kinh Con thương binh 

17.  QH-2019-I/CQ-H 19020804 Nguyễn Hoàng Dương 27/12/2001 Nam Kinh Con thương binh 

18.  QH-2019-I/CQ-H 19020864 Vũ Tiến Triển 09/12/2001 Nam Kinh Con thương binh 

19.  QH-2019-I/CQ-AT 19021624 Vũ Viết Thành 25/12/2001 Nam Kinh Con bệnh binh 

20.  QH-2020-I/CQ-C-C 20020258 Nguyễn Minh Hà 24/03/2002 Nữ Kinh Con thương binh 

21.  QH-2020-I/CQ-J 20020406 Lê Văn Hòa 03/01/2002 Nam Kinh Con thương binh 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Dân tộc Đối tƣợng 

22.  QH-2020-I/CQ-CB 20020428 Hoàng Trung Kiên 25/07/2002 nam kinh Con thương binh 

23.  QH-2020-I/CQ-C-D 20020443 Hoàng Gia Minh 14/07/2002 Nam Kinh Con thương binh 

24.  QH-2020-I/CQ-R 20020642 Hồ Văn Đa 01/02/2002 Nam Kinh Con thương binh 

25.  QH-2020-I/CQ-R 20020643 Nguyễn Viết Đạt 14/04/2002 Nam Kinh Con bệnh binh 

26.  QH-2020-I/CQ-R 20020724 Lê Văn Thông 13/10/2002 Nam Kinh Con thương binh 

27.  QH-2020-I/CQ-V 20020852 Lê Huy Hiếu Trung 12/07/2002 Nam Kinh Con thương binh 

28.  QH-2020-I/CQ-H 20020912 Nguyễn Đức Lộc 21/07/2002 Nam Kinh Con người nhiễm chất độc hóa học 

29.  QH-2020-I/CQ-V 20021606 Trần Ngọc Anh 25/11/2002 Nam Kinh Con thương binh 

30.  QH-2021-I/CQ-CC 21020018 Trần Thị Thu Huệ 13/06/2003 Nữ Kinh Con bệnh binh 

31.  QH-2021-I/CQ-K 21020139 Phạm Văn Đức 14/01/2003 Nam Kinh Con bệnh binh 

32.  QH-2021-I/CQ-K 21020454 Nguyễn Viết Tài 05/08/2003 Nam Kinh Con thương binh 

33.   QH-2021-I/CQ-CE 21020757 Nguyễn Đăng Dương 07/05/2003 Nam Kinh Con thương binh 

34.  QH-2021-I/CQ-CE 21020781 Bùi Đặng Đức Phong 21/10/2003 Nam Kinh Con Bệnh binh 

35.  QH-2021-I/CQ-R 21020892 Dương Đức Dũng 02/07/2003 Nam Kinh Con thương binh 

36.  QH-2021-I/CQ-XD1 21021148 Nguyễn Tiến Anh 25/12/2002 Nam Kinh Con thương binh 

37.  QH-2018-I/CQ-A-E 18021266 Nguyễn Thị Thủy Tiên 26/09/2000 Nữ Kinh 
Con của người có công với cách 

mạng 

38.  QH-2021-I/CQ-R 21020915 Ngô Quang Huy 08/06/2003 Nam Kinh Con thương binh 

39.  QH-2021-I/CQ-C-CLC 21020037 Nguyễn Đức Thuận 01/01/2003 Nam Kinh Sinh viên bị khuyết tật 

40.  QH-2019-I/CQ-CB 19020231 Vương Văn Chính 14/02/2001 Nam Nùng Sinh viên bị khuyết tật 

41.  QH-2020-I/CQ-J 20020437 Hoàng Hải Lý 08/05/2002 Nữ Kinh Sinh viên bị khuyết tật 

42.  QH-2020-I/CQ-A-G 20020513 Đỗ Mạnh Công 12/05/2001 Nam Kinh Sinh viên bị khuyết tật 

43.  QH-2017-I/CQ-N 17020570 Lê Thị Lâm Anh 24/05/1999 Nữ Kinh Sinh viên bị mồ côi cả cha và mẹ 

44.  QH-2019-I/CQ-J 19020071 Thân Hoàng Đăng 04/11/2001 Nam Kinh Sinh viên bị mồ côi cả cha và mẹ 

45.  QH-2020-I/CQ-C-D 20020489 Nguyễn Kiên Trung 12/02/2002 Nam Kinh Sinh viên bị mồ côi cả cha và mẹ 

46.  QH-2018-I/CQ-E 18021168 Hà Duy Thanh 07/11/2000 Nam Mường DTTS, hộ cận nghèo 

47.  QH-2019-I/CQ-C-F 19020152 Hà Trung Đức 26/12/2000 Nam Tày DTTS, hộ cận nghèo 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Dân tộc Đối tƣợng 

48.  QH-2019-I/CQ-R 19020594 Trương Văn Phú 13/01/1995 Nam Sán dìu DTTS, hộ cận nghèo 

49.  QH-2019-I/CQ-AG 19021567 Vàng Văn Nhất  17/12/2001 Nam  Nùng  DTTS, hộ cận nghèo 

50.  QH-2020-I/CQ-J 20020365 Trần Xuân Bách 12/02/2002 Nam Mường DTTS, hộ cận nghèo 

51.  QH-2020-I/CQ-J 20020453 Đàm Thị Hồng Ngọc 27/11/2002 Nữ Tày DTTS, hộ cận nghèo 

52.  QH-2020-I/CQ-AT 20020595 Phùng Công Nghiệp 02/01/2002 Nam Nùng DTTS, hộ cận nghèo 

53.  QH-2021-I/CQ-C-B  21021656 Bàn Văn Hiếu 17/03/2002 Nam Dao DTTS, hộ cận nghèo 

54.  QH-2018-I/CQ-K2 18020677 Lồ Văn Khang 24/09/2000 Nam Thu Lao DTTS, hộ nghèo 

55.  QH-2019-I/CQ-C-E  19020151 Nguyễn Văn Dôn 05/05/2000 Nam Tày DTTS, hộ nghèo 

56.  QH-2019-I/CQ-C-C 19020162 Sùng Mí Và 21/10/2000 Nam Mông DTTS, hộ nghèo 

57.  QH-2020-I/CQ-C-D 20020335 Kha Văn Thương 30/08/2001 Nam Thái DTTS, hộ nghèo 

58.  QH-2020-I/CQ-C-B 20020342 Trần Văn Tư 19/10/2000 Nam Cao Lan DTTS, hộ nghèo 

59.  QH-2021-I/CQ-C-C 21020775 Bùi Đức Luân 09/10/2003 Nam Mường DTTS, hộ nghèo 

60.  QH-2021-I/CQ-XD2 21021257 Vàng A Vứ 17/10/2002 Nam Mông DTTS, hộ nghèo 

Ấn định danh sách có 60 sinh viên./. 

2. Danh sách sinh viên đƣợc giảm 70% học phí học kỳ II năm học 2021-2022 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Dân tộc Đối tƣợng 

1.  QH-2018-I/CQ-J 18021240 Lưu Thị Hoài Thu 18/08/2000 Nữ Tày DTTS ở vùng ĐBKK 

2.  QH-2019-I/CQ-C-B 19020166 Hoàng Văn Lương 31/03/2000 Nam Tày DTTS ở vùng ĐBKK 

3.  QH-2019-I/CQ-C-E 19020169 Triệu Minh Tiến 12/11/2000 Nam Nùng DTTS ở vùng ĐBKK 

4.  QH-2019-I/CQ-C-E 19020354 Nguyễn Tân Long 25/03/2001 Nam Mường DTTS ở vùng ĐBKK.  

5.  QH-2019-I/CQ-K1 19020653 Triệu Thanh Tùng 27/03/2001 Nam Nùng DTTS ở vùng ĐBKK 

6.  QH-2020-I/CQ-H 20020881 Hà Hồng Dương 21/01/2002 Nam Mường DTTS ở vùng ĐBKK 

7.  QH-2020-I/CQ-CC 21020798 Đinh Anh Tùng 21/04/2003 Nam Mường DTTS ở vùng ĐBKK 

8.  QH-2020-I/CQ-K 21021663 Hoàng Quang Huy 07/06/2002 Nam Tày DTTS ở vùng ĐBKK 

9.  QH-2018-I/CQ-R  18021299 Đào Huyền Trang 28/11/2000 Nữ Thái DTTS ở vùng III 

10.  QH-2019-I/CQ-C-C 19020172 Lữ Thị Thùy Linh 08/11/2000 Nữ Thái DTTS ở vùng III 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Dân tộc Đối tƣợng 

11.  QH-2020-I/CQ-C-D 20020192 Nguyễn Văn Dũng 16/07/2002 Nam Mường DTTS ở vùng III 

12.  QH-2020-I/CQ-C-H 20020350 Nguyễn Triều Dương 03/06/2001 Nam Tày DTTS ở vùng III 

13.  QH-2020-I/CQ-C-B 20020502 Lường Văn Vinh 07/10/2002 Nam Thái DTTS ở vùng III 

14.  QH-2020-I/CQ-C 20020767 Lý A Khang 19/07/2003 Nam Dao DTTS ở vùng III 

15.  QH-2021-I/CQ-C-D 21020789 Đinh Văn Thạch 11/09/2002 Nam Mường  DTTS ở vùng III 

16.  QH-2021-I/CQ-E 21021003 Bùi Thành Lương  23/08/2001 Nam Mường DTTS ở vùng III 

17.  QH-2021-I/CQ-C-C 21021657 Ma Công Hiệu 04/12/2002 Nam Tày DTTS ở vùng III 

18.  QH-2021-I/CQ-R 21021662 Đinh Quang Dự 08/08/2002 Nam Tày DTTS ở vùng III 

19.  QH-2021-I/CQ-K 21021664 Lục Thành Lương 22/05/2002 Nam Nùng DTTS ở vùng III 

Ấn định danh sách có 19 sinh viên./. 

3. Danh sách sinh viên đƣợc giảm 50% học phí học kỳ II năm học 2021-2022 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT DT Đối tƣợng 

1.  QH-2017-I/CQ-H 17020607 Phạm Cơ Bình 04/12/1999 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

2.  QH-2018-I/CQ-C-CLC 18020015 Phan Hữu Duy 16/10/2000 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

3.  QH-2018-I/CQ-V 18020435 Thân Thị Thu Hà 14/04/2000 Nữ Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

4.  QH-2018-I/CQ-H2 18020760 Nguyễn Quang Linh 20/11/2000 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

5.  QH-2018-I/CQ-J 18020856 Trần Thanh Long 10/02/2000 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

6.  QH-2018-I/CQ-C-E 18021181 Bùi Quang Thành 09/12/2000 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

7.  QH-2019-I/CQ-N 19020072 Nguyễn Quang Minh 20/05/2001 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

8.  QH-2019-I/CQ-V 19020785 Nguyễn Chí Tùng 23/01/2001 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

9.  QH-2019-I/CQ-H 19020849 Phạm Hồng Quân 16/11/2001 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

10.  QH-2019-I/CQ-AT 19021617 Cù Đức Sang 30/10/2001 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

11.  QH-2020-I/CQ-C-B 20020052 Nguyễn Huy Hoàng 11/05/2002 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

12.  QH-2020-I/CQ-C-CLC 20020114 Nguyễn Thị Mai Loan 15/06/2002 Nữ Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

13.  QH-2020-I/CQ-C-B 20020117 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 15/06/2002 Nữ Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT DT Đối tƣợng 

14.  QH-2020-I/CQ-K 20020699 Phạm Ngọc Nhất 07/12/2002 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

15.  QH-2020-I/CQ-E 20020788 Nguyễn Việt Hoàn 21/12/2002 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

16.  QH-2020-I/CQ-V 20020814 Vũ Đại Lợi 17/11/2002 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

17.  QH-2020-I/CQ-XD1 20021036 Trần Hồng Phúc 08/03/2002 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

18.  QH-2020-I/CQ-XD1 20021046 Nguyễn Thế Quyền 05/09/2002 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

19.  QH-2021-I/CQ-E 21020973 Nguyễn Minh Điệp 15/03/2003 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

20.  QH-2021-I/CQ-R 21020917 Dương Bá Hưng 19/03/2003 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

Ấn định danh sách có 20 sinh viên./. 

4. Danh sách sinh viên TT23 đƣợc miễn học phí học kỳ II năm học 2021-2022 (tƣơng đƣơng với số tiền đƣợc miễn là 5.850.000đ) 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Dân tộc Đối tƣợng 

1.  QH-2018-I/CQ-CA-CLC2 18020026 Trần Trung Kiên 03/01/2000 Nam Kinh Con thương binh 

2.  QH-2018-I/CQ-ĐA-CLC1 18020849 Đoàn Đức Long 30/09/2000 Nam Kinh Con thương binh 

3.  QH-2018-I/CQ-ĐA-CLC2 18021072 Lê Thanh Sang 04/05/2000 Nam Kinh Con thương binh 

4.  QH-2019-I/CQ-CA-CLC3 19021272 Nguyễn Trung Hiếu 14/09/2001 Nam Kinh Con bệnh binh 

5.  QH-2020-I/CQ-M-CLC2 20021110 Nguyễn Thành Đạt 06/02/2002 Nam Kinh Con thương binh 

6.  QH-2020-I/CQ-N-CLC 20021389 Nguyễn Khánh Thọ Lộc 12/03/2002 Nam Kinh Con thương binh 

7.  QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC1 20021539 Nguyễn Hữu Huy 01/05/2002 Nam Kinh Con thương binh 

8.  QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC1 20021576 Bùi Ngọc Sơn 27/03/2002 Nam Kinh Con bệnh binh 

9.  QH-2021-I/CQ-ĐA-CLC1 21020699 Trần Hà Thảo Nguyên 20/07/2003 Nữ Kinh Con bệnh binh 

10.  QH-2021-I/CQ-ĐA-CLC1 21021620 Lê Trọng Nghĩa 16/06/2003 Nam Kinh Con thương binh 

11.  QH-2021-I/CQ-ĐA-CLC2 21020696 Hoàng Nhật Minh 19/08/2003 Nam Kinh Con thương binh 

12.  QH-2021-I/CQ-M-CLC3 21021351 Lê Minh Phương 21/10/2003 Nam Kinh Con thương binh 

13.  QH-2020-I/CQ-CA-CLC1 20020286 Phạm Tiến Dũng 29/05/2002 Nam Kinh Sinh viên bị mồ côi cả cha và mẹ 

14.  QH-2018-I/CQ-CA-CLC3 18021202 Chu Quang Thế 17/11/2000 Nam Cao Lan DTTS, hộ cận nghèo 

15.  QH-2020-I/CQ-CA-CLC2 20021363 Vương Đức Hợp 05/11/2002 Nam Dáy DTTS, hộ cận nghèo 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Dân tộc Đối tƣợng 

16.  QH-2020-I/CQ-N-CLC 20021430 Nông Ngọc Sơn 10/12/2002 Nam Tày DTTS, hộ nghèo 

Ấn định danh sách có 16 sinh viên./. 

5. Danh sách sinh viên TT23 đƣợc giảm 70% học phí học kỳ II năm học 2021-2022 (tƣơng đƣơng với số tiền đƣợc giảm là 4.095.000đ) 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT DT Đối tƣợng 

1.  QH-2020-I/CQ-M-CLC2 21021671 Bùi Bảo Tín 15/10/2002 Nam Mường DTTS ở vùng ĐBKK 

Ấn định danh sách có 01 sinh viên./. 

6. Danh sách sinh viên TT23 đƣợc giảm 50% học phí học kỳ II năm học 2021-2022 (tƣơng đƣơng với số tiền đƣợc giảm là 2.925.000đ) 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Dân tộc Đối tƣợng 

1.  QH-2018-I/CQ-CA-CLC1 18020737 Phạm Trung Kiên 08/06/2000 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

2.  QH-2019-I/CQ-M-CLC1 19021032 Bùi Thanh Hà 29/09/2000 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

3.  QH-2019-I/CQ-M-CLC1 19021034 Nguyễn Đức Hải 08/01/2001 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

4.  QH-2019-I/CQ-M-CLC2 19021086 Nguyễn Văn Nam 15/08/2001 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

5.  QH-2020-I/CQ-T-CLC 20020181 Nguyễn Đức Dũng 21/02/2002 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

6.  QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC2 20021593 Hoàng Anh Tuấn 29/08/1995 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

7.  QH-2021-I/CQ-T-CLC 21020673 Nguyễn Thành Vinh 17/03/2003 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

8.  QH-2021-I/CQ-ĐA-CLC 21021576 Đinh Quang Đức 11/11/2003 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

9.  QH-2021-I/CQ-ĐA-CLC2 21021580 Phạm Thu Hằng 14/09/2003 Nữ Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

10.  QH-2021-I/CQ-ĐA-CLC2 21021597 Lê Văn Huỳnh 17/09/2003 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

Ấn định danh sách có 11 sinh viên./. 

 

 

 

 


